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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC

(Mỗi em đọc 5 từ và 1 đoạn văn dưới đây)

củ sâm, cá mập, quả cam, xe đạp, con chuột, móng vuốt, miếng thịt, trượt ngã, tia chớp, hộp sữa, búp bê, dòng sông, yết kiến, nắng vàng

Nắng sớm và lá đỏ

Khi muôn vật còn ngon giấc, nắng sớm đã đưa mắt ngắm trần gian. Nó ghé thăm bác bàng già nua, khắc khổ.


Mùa thu đến khiến bác buồn vì xa lá đỏ. Nắng đến bên bác nhẹ nhàng vuốt ve: “Cố gắng lên nhé! Hẹn sang năm sẽ gặp lá đỏ.”.

Câu hỏi: Nắng sớm đã nói gì với bác bàng?

Thăm nhà dì Hiền


Ngày tết, mẹ cho bé về Côn Sơn thăm dì Hiền. Nhà dì có chú cún con rất đẹp. Bé vuốt ve nó suốt.


Trưa, dì cuốn chả lá lốt cho bé ăn. Món chả dì làm vừa ngon vừa thơm. Bé khen: “Chả dì làm ngon hết ý”.

Câu hỏi: Ngày tết, mẹ cho bé đi đâu?

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn: Tiếng Việt- Lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên : ........................................................................ ...........................................................Lớp  1..............

Trường:                          Trường Tiểu học .............
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	Đọc
	Viết
	

	
	
	

	Chung:
	


I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thầm đoạn văn sau rồi làm bài tập

Đi học

Thỏ ngọc gặp sóc đi học. Sóc ôm một quả bóng to. Sóc rủ thỏ ngọc nghỉ chân để đá bóng. Thỏ ngọc đáp: “ Đang đi học, chớ đá bóng. Bố mẹ sẽ không yên tâm khi tớ tự đi học”.

Nghe xong, sóc chợt nhớ cô sơn ca luôn dặn: “Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.

2. Làm bài tập

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lới đúng 
a. Thỏ ngọc gặp sóc đi đâu? 

A. Sóc đi đá bóng.         B. Sóc đi chơi.      C. Sóc đi học

b. Sóc rủ thỏ ngọc làm gì?

A. Nghỉ chân đá bóng.        B. Đi học sớm.                  C. Đi chơi

Câu 2: Nối đúng

	a)
	
	Đang đi học chớ đá bóng.

	Thỏ ngọc  đáp
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng ở trên sân.


	b) 
	
	không nên đá bóng ở sân.

	Cô sơn ca luôn dặn sóc
	
	

	
	
	chỉ nên đá bóng ở trên sân.


II. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả (Tập chép)                  

Sáng sáng, xe rác lặng lẽ đi làm. Nó về khi tất cả đã ngon giấc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập
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Câu 1: Nối hình với từ cho phù hợp 
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]





Câu 2: Điền vào chỗ chấm 

                 a) k hay c:         ...............im tiêm;               quả .................am

        b) ng/ngh:        củ ...................ệ;                   bắp ....................ô

Câu 3: Nối thành câu thích hợp 


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM

I. PHẦN ĐỌC HIỂU

Câu 1 a (1đ) Chọn ý đúng: C. Sóc đi học

Câu 1 b (1đ) Chọn ý đúng: A. Nghỉ chân đá bóng.   

Câu 2a (1đ)

	a.
	
	Đang đi học chớ đá bóng.

	Thỏ ngọc  đáp
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng ở sân.


Câu 2b (1đ)

	b.
	
	không nên đá bóng ở sân.

	Cô sơn ca luôn dặn sóc  
	
	

	
	
	chỉ nên đá bóng ở sân.


II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

1.Phần chính tả (6 điểm)

+ Tốc độ đạt yêu cầu (15 phút): 2 đ

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ vừa: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2. Phần bài tập chính tả và câu (4 điểm)

Bài 1: 2 điểm (Nối đúng mỗi từ được 0,5 đ)

Bài 2: 1 điểm (Điền đúng mỗi chữ được 0,25 đ)

Bài 3: 1 điểm (Nối đúng mỗi câu được 0,5 đ)

MA TRẬN ĐỀ THI – MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

PHẦN ĐỌC HIỂU

	Mạch

KT
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu
	Số câu
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	2

	
	Câu số
	1a. b
	
	
	2a
	
	2b
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	2


MA TRẬN ĐỀ THI – MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

PHẦN KIỂM TRA VIẾT

	Mạch

KT
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Bài tập chính tả, từ và câu
	Số câu
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	2

	
	Câu số
	1
	
	
	2 a,b
	
	3
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	2


nhà sàn





con trăn





cân đĩa





bông súng





Tết đến





Chi về quê thăm ông bà.





Nhà bà có





hoa, quả và mứt tết.
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